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I. MỤC ĐÍCH BÁO CÁO 
Báo cáo làm rõ sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiên nay. 

Báo cáo nêu cách thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá của bản thân tác giả trong học kỳ I năm học 2013-2014 và đưa ra những ưu điểm, nhược điểm cần khắc phục.
II. NỘI DUNG BÁO CÁO
Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là việc làm thường xuyên, liên tục của giảng viên nhằm đem đến cho người học sự hứng thú trong học tập và hiệu quả cao nhất. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm giúp SV chủ động trong việc học, rèn luyện cho SV cách làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo, năng động, cách trình bày một vấn đề khoa học, cách thuyết trình trước đám đông, cách hùng biện và phản ứng trả lời câu hỏi nhanh và đúng.


1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.
* Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước         
            Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.     

            Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi con người phải có nhiều năng lực mới: năng lực tư duy độc lập, năng lực tự học và tự cập nhật thường xuyên kiến thức mới, năng lực thích ứng với những thay đổi… Đây chính là những năng lực giúp con người Việt Nam “đi tắt đón đầu”, rút bớt khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

            Trường đại học không thể đào tạo ra những con người như vậy nếu không đổi mới PPGD và ĐG.
            * Yêu cầu của sự phát triển khoa học - công nghệ
            Một trong những đặc điểm nổi bật của thời đại chúng ta là sự phát triển như vũ bão của khoa học- công nghệ. Các cuộc cách mạng khoa học trên các lĩnh vực: tin học, truyền thông, công nghệ… không chỉ làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội mà còn có tác động mạnh mẽ đến phương pháp giảng dạy và đánh giá ở đại học. Dưới ảnh hưởng của các cuộc cách mạng khoa học, nhiều phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại xuất hiện. Việc sử dụng các phương tiện như: Hệ thống nghe nhìn, internet… trong quá trình đào tạo đòi hỏi phải đổi mới cách dạy, cách học ở đại học.

*Yêu cầu của sự hội nhập giảng dạy đại học trong khu vực và trên thế giới                    
           Xu hướng của giảng dạy đại học ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới là ngày càng có sự tiêu chuẩn hoá cao. Ở từng yếu tố của quá trình đào tạo đều có những chuẩn mực và tiêu chí để kiểm soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo. Ngay cả phương pháp giảng dạy và đánh giá cũng được xác định theo những chuẩn mực và tiêu chí nhất định, như tỉ lệ giữa giờ lên lớp và giờ tự học của sinh viên, mức độ phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học trong phát hiện và giải quyết vấn đề, mức độ sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy… 

            Trong khi đó, phương pháp giảng dạy và đánh giá ở nhiều trường đại học Việt Nam vẫn theo lối truyền thụ một chiều, “nhồi nhét” kiến thức, khiến cho giáo dục đại học có khi bị coi là “phổ thông cấp 4”. 

            Vì thế, để sớm xây dựng được một nền giáo dục đại học chất lượng cao, ngang tầm khu vực và vươn dần tới trình độ quốc tế, tạo điều kiện cho sự hội nhập, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới một cách cơ bản và toàn diện, trên tất cả các mặt, trong đó có đổi mới về phương pháp giảng dạy và đánh giá.   

           * Yêu cầu của phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ        
            Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và ngoài nước.

           Thực hiện phương thức đào tạo này, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức giảng dạy - học tập. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học có nhiều khả năng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của sinh viên; đồng thời tăng cường khâu tổ chức cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
2. Vai trò của người dạy và người học trong đổi mới phương pháp giảng dạy

* Vai trò của người dạy

Giảng viên phải có nhu cầu thay đổi phương pháp soạn giảng, biết “đoạn tuyệt” với những cách dạy lạc hậu không còn phù hợp với thời cuộc. Muốn vậy, giảng viên phải biết cải tổ cách ra đề, lên đáp án và cả chấm sửa bài phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy. Thầy cô không chỉ là người dẫn đường giúp sinh viên đọc và nghiên cứu mà còn “hướng đạo” sinh viên  tìm hiểu bài, thảo luận nhóm, tìm tư liệu để xây dựng bài mới. Ở trên lớp giảng viên giống như một vị chỉ huy - thầy cô là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên  phương pháp học tập mới, biết tổ chức tiết học phát huy tối đa tính tích cực của sinh viên.

Để phát huy tính chủ động sáng tạo và tập thói quen tự ghi chép cho sinh viên trong giờ học, qua kinh nghiệm thực tế cho thấy giảng viên cần phải chuẩn bị tốt các yếu tố sau: Nắm vững chương trình nội dung giáo trình, chuẩn bị tốt bài giảng. Coi đây là “kim chỉ nam của mọi hành động”. Tùy thuộc vào sĩ số lớp, điều kiện phòng học để chia nhóm trong lớp (mỗi nhóm từ 4 đến 6 hoặc 8 đến 10 sinh viên). Không máy móc, không rập khuôn “nhất cử nhất động”. Chuẩn bị tốt các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học như: giáo án điện tử, máy chiếu, bảng, micro… Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, câu hỏi có vấn đề hoặc đưa ra các dạng bài tập để sinh viên suy nghĩ, trả lời hoặc làm bài. Từ đó giảng viên đánh giá được trình độ nhận thức của sinh viên. Hướng dẫn các nhóm thảo luận và đưa ra nhận xét kết luận. Giảng viên chốt lại và bổ sung nội dung để các em tự ghi bài theo từng phần”.

* Vai trò của người học

Trước đây sinh viên học theo lối thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào giảng viên. Vào lớp sinh viên chỉ biết nghe giảng viên giảng và chép theo những gì giảng viên đọc. Thỉnh thoảng các em cũng phát biểu nhưng không có thói quen thảo luận, làm việc nhóm. Chủ yếu là cá nhân và tự phát. 
Thầy cô cần giúp sinh viên chuyển từ học tập thụ động ghi nhớ là chính sang học tập tích cực chủ động, sáng tạo. Quan trọng hơn, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của sinh viên. Do vậy, trách nhiệm của giảng viên là phải hướng dẫn sinh viên tự học. Nếu có thắc mắc thì ghi lại bảng câu hỏi để vào lớp trao đổi nhóm hoặc hỏi thầy cô. 
Mỗi nhóm tự phân công từng cá nhân sưu tầm tư liệu hình ảnh hoặc chuẩn bị một nội dung của vấn đề thảo luận. Đó chính là điều kiện để tư duy sinh viên biết vận động và phát triển. Các nhóm lần lượt trình bày nội dung, giới thiệu những hình ảnh mà nhóm mình tìm được cho cả lớp tham khảo. Trong quá trình thảo luận, các thành viên phải đưa ra ý kiến của mình dù có thể chưa đúng, chưa hay nhưng bước đầu tạo điều kiện cho các em ham thích học tập, phát huy được tính tích cực học tập của sinh viên. Các em yếu kém có động lực vươn lên, các em khá giỏi sáng tạo năng động hơn. Các nhóm khác đánh giá kết quả thảo luận với nhau và các nhóm đưa ra nhận xét. Giảng viên chốt lại và nhấn mạnh trọng tâm nội dung bài học để sinh viên tự ghi bài. Sinh viên thực hiện phương châm: “Tai nghe, tay viết, mắt nhìn, óc suy nghĩ”.

3. Đổi mới PPDG và ĐG học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

Học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định giảng dạy với thời lượng 3 tín chỉ (45 tiết). Với thời lượng đó, tôi chia làm 2 phần giảng dạy và thảo luận theo tỉ lệ 50 - 50.

3.1. Phần giảng dạy kết hợp thảo luận (28 tiết)

Mục đích: Với 28 tiết giảng dạy, tôi có nhiệm vụ truyền tải những kiến thức cơ bản cho sinh viên. Làm rõ vì sao trong giai đoạn lịch sử này Đảng ta đề ra đường lối như vậy và làm rõ các khái niệm. 

Hình thức giảng dạy:  
Hướng dẫn sinh viên cách đọc tài liệu ở nhà trước khi đến lớp thông qua việc giới thiệu giáo trình và tài liêu có liên quan đến các chủ đề của học phần. Cụ thể với mỗi chủ đề và tùy theo nội dung của chủ đề đó, tôi đưa ra nhưng câu hỏi để sinh viên đọc tài liệu ở nhà và trả lời các câu hỏi đó trước khi đến lớp. Ở trên lớp tôi cùng các em sinh viên đi giảng quyết từng câu hỏi đã được đặt ra. Tôi gọi một vài em phát biểu ý kiến của mình về câu hỏi đã được các em chuẩn bị, khi thấy các em đã trả lời tương đối hoàn thiện thì tôi chốt lại câu trả lời cho câu hỏi đó và giải quyết các vấn đề phát sinh, sau đó chuyển sang câu hỏi khác. 
Như vậy, phần giảng dạy của tôi chủ yếu dưới hình thức thảo luận với sự chủ trì của tôi và sự tham gia của cả lớp.
3.2. Phần thảo luận nhóm (16 tiết)

Mục đích: giúp sinh viên chủ động trong việc học, rèn luyện cho sinh viên cách làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo, năng động, cách trình bày một vấn đề khoa học, cách thuyết trình trước đám đông, cách hùng biện và trả lời câu hỏi nhanh và đúng.

Cách thức tiến hành:
Trước khi lên lớp buổi đầu tiên, tôi chuẩn bị những vấn đề thảo luận mang tính tổng quát và gắn liền với thực tế để gửi cho lớp mình giảng dạy. Học phần này gồm 8 chủ đề lớn, ứng với mỗi chủ đề là một vấn đề thảo luận. Ví dụ: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử? Hay: Sự phát triển nhận thức của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và liên hệ thực tiễn?...

Vào buổi học đầu tiên, tôi nhờ cán bộ lớp chia lớp thành 8 nhóm từ 5-10 SV (tùy theo số SV của lớp), các nhóm sẽ làm việc cùng nhau để thực hiện những vấn đề do tôi yêu cầu. Các nhóm sẽ bốc thăm để chọn chủ đề mà nhóm mình đảm trách. Nhóm thuyết trình phải làm rõ được vấn đề nhóm mình được giao và trả lời các câu hỏi do các nhóm khác đặt ra liên quan đến vấn đề nhóm mình thuyết trình. Các nhóm còn lại cũng phải chuẩn bị vấn đề đó để từng nhóm đưa ra được nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình.
3.3. Đánh giá

Điểm đánh giá quá trình(điểm kiểm tra):  được tích lũy bởi các thành phần sau:

- Sự chuyên cần của sinh viên: Thể hiện ở việc các em chuẩn bị các câu hỏi tôi đặt ra trước khi đến lớp và đi học đầy đủ. (Cuối mỗi buổi học tôi ghi nhận sự phát biểu của các em kết hợp với điểm danh ghi vắng những em nghỉ học không lý do). 
- Một bài kiểm tra viết giữa kỳ.
- Bài chuẩn bị cho vấn đề thảo luận nhóm của từng SV. (Trước khi nhóm thảo luận ít nhất 1 tuần, các thành viên của nhóm phải nộp đề cương chuẩn bị cho vấn đề thảo luận, bài này từng cá nhân làm trước khi học nhóm).

- Điểm thuyết trình thảo luận của các em.

Điểm thi: Một bài thi kết thúc học phần.
Điểm tích lũy học phần: Điểm kiểm tra: 50%, điểm thi: 50%.

3.4. Kết quả thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá

Phương pháp giảng dạy và đánh giá trên tôi đã thực hiện với lớp 54CTP2 có 53 SV vào học kỳ I năm học 2013-2014 cho kết quả như sau:

	Giỏi (trên 8)
	Khá(7,0-7,9)
	Trung bình
	Tổng 

	6
	21
	26
	53

	11,3%
	39,6%
	49,1%
	100%


Cũng với phương pháp đánh giá quá trình nhưng nhẹ nhàng hơn và kết hợp thi vấn đáp cuối kỳ với lớp 54CTP1 có 57 SV vào học kỳ I năm học 2013-2014 cho kết quả như sau:
	Giỏi (trên 8)
	Khá(7,0-7,9)
	Trung bình
	Tổng 

	9
	21
	27
	57

	15,8%
	36,8%
	47,4%
	100%


So sánh: Lớp 54CTP1 thi vấn đáp nên tôi để nhiều thời gian cho các em học thuộc và dành nhiều thời gian để giải thích về thuật ngữ chuyên môn nên việc đánh giá quá trình có nhẹ nhàng hơn, hơn nữa việc hỏi thi là do nhiều cán bộ trong Bộ môn hỏi nên kết quả của các em cao hơn mặc dù các em học không hăng hái bằng lớp 54CTP2.
3.5. Ưu, nhược điểm 
Ưu điểm: 

- Sinh viên phải tự học và đọc tài liệu trước khi đến lớp.

- Sinh viên phải tích cực đến lớp học.


- Sinh viên phải học hết chương trình học phần, không thể học tủ.


- Sinh viên được tự do bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị…

Hạn chế:    



- GV mệt trong việc quản lý lớp và chấm điểm chính xác các hoạt động của SV.


- Phương pháp này chỉ phát huy tác dụng với lớp học 50-60 SV.
4.  Kết luận/ khuyến nghị: 


Để làm tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá, tôi mong Nhà trường sắm máy chiếu và micro cho các phòng học.

